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	1
	Tổng hợp lực - Phân tích lực
	· Tổng hợp lực
· Phân tích lực
· Vận dụng
	2
	1
	1
	1
	 
	1
	 
	1
	3
	4
	

	2
	Moment lực - Điều kiện cân bằng của vật
	- Moment lực – Ngẫu lực – Qt moment lực
	1
	 
	 
	1
	1
	 
	 
	 
	2
	1
	

	3
	Năng lượng - Công
	- Năng lượng
- Công
	2
	1
	1
	 
	1
	 
	 
	 
	4
	1
	

	4
	Công suất- Hiệu suất
	· Công suất
· Hiệu suất
	1
	 
	1
	 
	1
	 
	 
	 
	3
	0
	

	TỔNG
	6
	2
	3
	2
	3
	1
	0
	1
	12
	6
	

	TỈ LỆ
	40%
	30%
	20%
	10%
	 
	 
	 

	TỔNG ĐIỂM
	4
	3
	2
	1
	 
	 
	 10
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	1
	Từ trường
	- Điện tích
- Định luật Coulomb
-Lực điện trong môi trường
	 
	1
	 
	1
	 
	 
	 
	1
	0
	3
	

	2
	Lực từ
	- Thuyết electron
- Định luật bảo toàn điện tích
- Sự phân bố điện tích
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	1
	

	3
	Từ trường của dòng điện
	- Điện trường: Định nghĩa
- Cường độ điện trường
- Đường sức điện trường
	 
	1
	 
	1
	 
	1
	 
	 
	0
	3
	

	4
	Lực Lorentz
	- Công lực điện
- Điện thế
- Hiệu điện thế
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	0
	1
	

	5
	Từ thông - Cảm ứng từ
	 Tụi điện
- Dòng điện không đổi
- Nguồn điện
	 
	1
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	0
	2
	

	TỔNG
	0
	4
	0
	3
	0
	2
	0
	1
	0
	10
	

	TỈ LỆ
	40%
	30%
	20%
	10%
	 
	 
	 

	TỔNG ĐIỂM
	4
	3
	2
	1
	 
	10
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- Sự phân bố điện tích
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	Lực Lorentz
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- Điện thế
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	 Tụi điện
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